
         ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Chương trình Mã Sinh viên Họ Tên lót Tên Khoa Lớp

1 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29206243576 Dương Châu Anh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

2 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29219423143 Trương Thái Bảo Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

3 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29214856519 Nguyễn Phước Đại Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

4 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29219437316 Huỳnh Quốc Đại Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

5 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29209440181 Nguyễn Nhã Đan Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

6 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29214343182 Hoàng Thanh Đồng Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

7 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29214858271 Trần Văn Minh Đức Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

8 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29209421106 Phạm Thị Ánh Dương Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

9 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29209453200 Trần Đoàn Ái Duyên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

10 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29204658537 Hà Thục Hương Giang Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

11 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29209449692 Lê Thanh Huệ Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

12 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29204857954 Bùi Lê Kim Hương Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

13 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29204856517 Nguyễn Thị Minh Huyền Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

14 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29219464606 Phạm Nữ Tuệ Linh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

15 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29204859899 Lê Thị Như Mai Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

16 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29219421553 Thái Hoàng Công Minh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

17 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29214855791 Võ Hoài Nam Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

18 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29204423879 Nguyễn Thị Kim Ngân Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

19 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29206820538 Trần Thu Ngân Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

20 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29204857951 Nguyễn Trần Yến Nhi Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

21 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29209423992 Nguyễn Thị Hồng Nhung Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

22 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29209424747 Trần Thị Ngọc Phương Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

23 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29204727173 Nguyễn Lê Ngọc Quyên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

24 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29204963458 Lê Diễm Quỳnh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

25 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29209422565 Đặng Việt Sang Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

26 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29204861617 Lê Thị Thanh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

27 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29219425985 Nguyễn Văn Thiện Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

28 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29204857854 Lê Anh Thư Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

29 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29209447241 Ngô Nguyễn Bảo Trâm Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

30 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29205120045 Trần Thị Oanh Trâm Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

31 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29219431846 Nguyễn Lê Anh Tuấn Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

32 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29200458482 Trần Võ Ngọc Tuyền Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1

33 K-29 - Tài Chính - Ngân Hàng Chuẩn PSU (Đại Học) 29214246053 Trần Ngọc Quang Vinh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QNH1
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